
Biểu 01

Nam Nữ

Mã số 

hiện 

giữ

Bậc
Hệ số 

lương

Thời 

điểm tính 

nâng 

lương lần 

sau

Trình độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Khác (nếu 

có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TỔNG: 05 người

I Từ chức danh Chuyên viên chính lên chức danh Chuyên viên cao cấp: 01 người

1
Nguyễn Thị 

Ngọc Hà
24/5/1975 Kinh

Giám 

đốc

Đài Phát 

thanh - 

Truyền 

hình tỉnh 

13 năm 5 

tháng

13 năm 

5 tháng
01.002 6 6,10

01/01/202

4

Đại học 

ngành 

Ngữ văn, 

Thạc sĩ 

ngành 

Báo chí 

học

Cao 

cấp 

Chuyên 

viên cao 

cấp và 

tương 

đương 

(cấp 

ngày 

05/12/2

023)

ƯDCNT

TCB

Tiếng 

Anh 

B2

Chứng chỉ 

tiếng dân 

tộc Mông

1. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã

được ban hành "Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND

ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy định

về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng

phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn,

nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Lai

Châu"

(Quyết định số 125/QĐ-PTTH ngày 16/9/2022 của Đài

Phát thanh-Truyền hình tỉnh về thành lập Ban soạn thảo

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định ban

hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức

danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các phòng

chuyên môn thuộc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Lai

Châu).

Trong thời gian giữ ngạch CVC:

 1. Được tặng Bằng khen của Thủ 

tướng Chính Phủ "đã có thành tích 

trong công tác từ năm 2013 đến 

năm 2017" (tại Quyết định số 

401/QĐ-TTg ngày 12/4/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ); 

2. Được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua tỉnh Lai Châu năm 2019 "có 

thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 

công tác từ năm 2016 - 2018" (tại 

QĐ số 111/QĐ-UBND ngày 

18/02/2019 của UBND tỉnh Lai 

Châu)

HTXSNV

Giám đốc 

(Hạng CDNN 

tương ứng: 

Hạng I hoặc 

tương đương)

II Từ chức danh Chuyên viên lên chức danh Chuyên viên chính: 01 người

1
Nguyễn Bá 

Nho
15/9/1979 Kinh

Giám 

đốc

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

các công 

trình NN 

và PTNT 

tỉnh

18 năm 3 

tháng

18 năm 

3 tháng
01.003 7 4,32

01/02/202

2

Đại học 

ngành 

Công 

trình thủy 

lợi; Thạc 

sĩ ngành 

Quản lý 

kinh tế

Cao 

cấp 

Chuyên 

viên 

chính và 

hành 

chính 

doanh 

nghiệp 

(cấp 

ngày 

07/01/2

016)

ƯDCNT

TCB

Tiếng 

Anh 

B1

Chứng chỉ 

tiếng dân 

tộc Mông

1. Tham gia xây dựng quy chế, quy định, quy trình kỹ

thuật thuộc ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị nơi công

tác đã được ban hành: "Quyết định số 1330/QĐ-

BQLDA ngày 03/10/2018 về việc Ban hành Quy trình

quản lý thực hiện dự án đầu tư của Ban QLDA ĐTXD

các công trình NN&PTNT tỉnh Lai Châu" (Quyết định

số 1040/QĐ-BQLDA ngày 09/7/2018 về việc thành lập

Tổ soạn thảo xây dựng Quy trình quản lý thực hiện dự

án đầu tư của Ban QLDA ĐTXD các công trình

NN&PTNT tỉnh Lai Châu)

2. Tham gia xây dựng đề án đã được ban hành "Đề án

số 751/ĐA-BQLDA ngày 24/9/2024 của BQLDA

ĐTXD CCT NN&PTNT về việc tổ chức xét thăng

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức" (Quyết định số

52/QĐ-BQLDA ngày 12/9/2024 của BQLDA ĐTXD

CCT NN&PTNT về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm

2024)

Trong thời gian giữ chức danh 

chuyên viên: Được tặng Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh đã hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 

năm 2015-2016  (tại Quyết định số 

22/QĐ-UBND ngày 13/01/2017)

HTTNV

Giám đốc 

(hạng CDNN 

tương ứng: 

Chuyên viên, 

Chuyên viên

chính hoặc 

tương đương)

Có đề án, công trình

Ngày tháng năm sinh

PHỤ LỤC I

Danh sách viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc tương đương năm 2025
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND  ngày           tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Dân 

tộc

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(kể cả 

CDNN 

tương 

đương) 

trừ thời 

gian tập 

sự

Thời 

gian giữ 

CDNN  

liền kề 

với 

CDNN 

dự xét

Mức lương hiện hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng chức danh 

nghề nghiệp dự xét

Vị trí việc 

làm
TT Họ và tên

Thành tích theo yêu cầu của 

hạng chức danh nghề nghiệp dự 

xét

Mức 

đánh giá, 

xếp loại 

năm 

2024

Ghi chú

1



Nam Nữ

Mã số 

hiện 

giữ

Bậc
Hệ số 

lương

Thời 

điểm tính 

nâng 

lương lần 

sau

Trình độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Khác (nếu 

có)

Có đề án, công trình

Ngày tháng năm sinh

Dân 

tộc

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(kể cả 

CDNN 

tương 

đương) 

trừ thời 

gian tập 

sự

Thời 

gian giữ 

CDNN  

liền kề 

với 

CDNN 

dự xét

Mức lương hiện hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng chức danh 

nghề nghiệp dự xét

Vị trí việc 

làm
TT Họ và tên

Thành tích theo yêu cầu của 

hạng chức danh nghề nghiệp dự 

xét

Mức 

đánh giá, 

xếp loại 

năm 

2024

Ghi chú

III Từ chức danh Biên tập viên hạng III lên Biên tập viên hạng II: 01 người

1

Nguyễn 

Ngọc 

Truyền

16/05/1982 Kinh

Phó 

Giám 

đốc

Đài Phát 

thanh - 

Truyền 

hình tỉnh 

18 năm 6 

tháng

03 năm 

10 tháng

V.11.0

1.03
7 4,32

01/01/202

2

Đại học 

ngành 

Văn học

Cao 

cấp 

Biên tập 

viên 

(04/10/2

023)

ƯDCNT

TCB

Tiếng 

Anh 

B1

Chửng chỉ 

sơ cấp 

nghiệp vụ 

báo chí 

(cấp ngày 

19/6/2017); 

Chứng chỉ 

tiếng dân 

tộc Mông

Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp biên tập

viên hạng III (hoặc tương đương) đã tham gia biên tập

06 tác phẩm đạt giải thưởng cấp bộ, ban, ngành, tỉnh

hoặc giải thưởng do cơ quan Đảng ở Trung ương, tổ

chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Hội nhà báo Việt

Nam tổ chức: 

1. Tác phẩm "Công nghệ 4.0 phát triển du lịch bản

Mông" đạt Giải bạc Liên hoan Phát thanh Toàn quốc

lần thứ XVI năm 2024 (QĐ số 1866/QĐ-TNVN

13/7/2024 của Đài Tiếng nói Việt Nam).

2. Tác phẩm "Loạt bài 3 kỳ "Tiết kiệm điện"- Biến khẩu

hiệu thành hành động" đạt giải B giải báo chí tuyên

truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

năm 2024 (QĐ số 413/QĐ-HNBVN ngày 03/12/2024

của Hội Nhà Báo VN);.

3. Tác phẩm "Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

..." đạt giải Ba giải thưởng toàn quốc về thông tin đối

ngoại (QĐ số 4004-QĐ/BTGTW ngày 15/11/2024 của

Ban Tuyên giáo TW).

4. Tác phẩm "Cờ Đảng soi sáng tâm hồn tôi" đạt giải C

cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của

Đảng (QĐ số 3411-QĐ/HVCTQG ngày 16/10/2024

của Học viện Chính trị quốc gia HCM).

5. Tác phẩm "Thầy nuôi dạy hổ trên miền non cao" đạt

giải Ba giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục

VN" năm 2024 (QĐ số 3477/QĐ-BGDĐT ngày

11/11/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

6. Tác phẩm "Thăng trầm cây cao su ở vùng biên giới

LC" đạt giải xuất sắc về đề tài dân tộc và miền núi được

tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân

tộc (QĐ số 784 ngày 15/12/202- ngày 15/12/2020)

Trong thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp biên tập viên hạng III 

(hoặc tương đương): 

1. Được tặng Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh đã hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2017 

- 2018 (Quyết định số 115/QĐ-

UBND ngày 18/02/2019).

2. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở năm 2023, 2024 (Quyết 

định số 228/QĐ-PTTH ngày 

21/12/2023, Quyết định số 187/QĐ-

PTTH ngày 09/12/2024 của Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh)

HT

XSNV

Phó Giám 

đốc (Hạng II 

hoặc tương 

đương trở 

lên)

2



Nam Nữ

Mã số 

hiện 

giữ

Bậc
Hệ số 

lương

Thời 

điểm tính 

nâng 

lương lần 

sau

Trình độ 

chuyên 

môn

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

CDNN

Trình 

độ tin 

học 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Khác (nếu 

có)

Có đề án, công trình

Ngày tháng năm sinh

Dân 

tộc

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

(kể cả 

CDNN 

tương 

đương) 

trừ thời 

gian tập 

sự

Thời 

gian giữ 

CDNN  

liền kề 

với 

CDNN 

dự xét

Mức lương hiện hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng chức danh 

nghề nghiệp dự xét

Vị trí việc 

làm
TT Họ và tên

Thành tích theo yêu cầu của 

hạng chức danh nghề nghiệp dự 

xét

Mức 

đánh giá, 

xếp loại 

năm 

2024

Ghi chú

IV Từ chức danh Kỹ sư (hạng III) lên chức danh Kỹ sư chính (hạng II): 01 người

1
Nguyễn 

Quang Khoa
25/11/1982 Kinh

Giám 

đốc

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

các công 

trình Dân 

dụng và 

Công 

nghiệp

15 năm 8 

tháng

03 năm 

6 tháng

V.05.0

2.07
7 4,32 01/8/2024

Đại học 

ngành 

Xây dựng 

cầu 

đường, 

Thạc sĩ 

ngành 

Xây dựng 

đường ô 

tô và 

đường 

thành phố

Cao 

cấp 

Chứng 

chỉ hành 

nghề 

Quản lý 

dự án 

đầu tư 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông, 

dân 

dụng 

hạng II 

(thời 

hạn từ 

21/3/20

22 đến 

21/3/20

27);

ƯDCNT

TCB

Tiếng 

Anh 

B1

Chứng chỉ 

tiếng dân 

tộc Mông

Làm giám đốc quản lý 01 công trình cấp II thuộc

chuyên ngành kỹ thuật và làm giám đốc quản lý 04 dự

án, công trình cấp III  thuộc chuyên ngành kỹ thuật

1. Công trình cấp II: Quyết định số 732/QĐ-BQLDA

ngày 29/11/2017 v/v thành lập Ban quản lý, điều hành

dự án ĐTXD Công trình: Cải tạo và nâng cấp hệ thống

xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lai Châu

(Giai đoạn I);

2. Công trình cấp III: Quyết định số 472/QĐ-BQLDA

ngày 30/8/2018 V/v thành lập Ban quản lý, điều hành

dự án ĐTXD công trình Trường PTDTBT xã Tà Mung

huyện Than Uyên.  

3. Công trình cấp III: Quyết định số 156/QĐ-BQLDA

ngày 01/4/2018 V/v    Ban quản lý, điều hành dự án đầu 

tư xây dựng công trình Trường Mần non Hoa sen (Phân

hiệu 2) thành phố Lai Châu;

4. Công trình cấp III: Quyết định số 164/QĐ-BQLDA

ngày 06/4/2018 v/v thành lập Ban quản lý điều hành dự

án ĐTXD công trình Trường Mầm non thị trấn Nậm

Nhùn. 

5. Công trình cấp III: Quyết định 141/QĐ-BQLDA

ngày 30/3/2018 v/v thành lập Ban quản lý điều hành

dự án ĐTXD công trình Trường PTDTBT xã Bản Hon

huyện Tam Đường              

Đạt 4 điểm quy đổi kết quả hoạt 

động chuyên môn, cụ thể:

 -Làm giám đốc quản lý 01 công 

trình cấp II thuộc chuyên ngành kỹ 

thuật: 01 điểm

- Làm giám đốc quản lý 04 dự án, 

công trình cấp III thuộc chuyên 

ngành kỹ thuật: 0.75x4=3 điểm

HTTNV

Giám đốc 

(Hạng CDNN 

tương ứng: 

Hạng II hoặc 

tương đương)

V Từ chức danh Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) lên chức danh Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II): 01 người

1
Lê Thị Hà 

Giang

28/01/197

9
Kinh

Phó 

Hiệu 

trưởng

Trường 

Cao đẳng 

Lai Châu

24 năm 3 

tháng
03 năm

V.07.0

8.22
9 4,98 01/4/2024

Tiến sĩ 

Quản lý 

giáo dục; 

Thạc sĩ 

Quản lý 

giáo dục; 

Đại học 

ngành 

Toán 

học; 

Cao 

cấp lý 

luận 

Chính 

trị - 

Hành 

chính

Chứng 

chỉ Bồi 

dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

CDNN 

Giảng 

viên 

chính 

hạng II 

(cấp 

ngày 

01/6/20

20) 

ƯDCNT

TCB

Đại 

học 

ngôn 

ngữ 

Anh

Chứng chỉ 

Bồi dưỡng 

nghiệp vụ 

sư phạm 

(Đã hoàn 

thành 

chương 

trình Bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ 

sư phạm 

cho giảng 

viên đại 

học, cao 

đẳng)

1. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

cấp cơ sở đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở

lên: Chủ trì đề tài "Một số biện pháp xây dựng và phát

triển văn hóa học đường trong giai đoạn hiện nay tại

trường CĐCĐ LC", được nghiệm thu xếp loại tốt

(Quyết định số 190/QĐ-CĐCĐ ngày 16/6/2023 của

trường CĐCĐ LC v/v nghiệm thu đề tài khoa học công

nghệ cấp trường năm học 2022-2023).

2. Chủ trì biên soạn 01 sách chuyên khảo “Quản lý

thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non ở

các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc” đã được xuất

bản năm 2022 tại Nhà xuất bản Khoa học xã hội, được

đưa vào sử dụng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng

trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ cao đẳng phù hợp

với chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo của giảng

viên cao đẳng sư phạm và có mã số chuẩn quốc tế

ISBN.

3. Tác giả của 11 bài báo khoa học là công trình nghiên

cứu khoa học của giảng viên cao đẳng sư phạm đã

được công bố trên tạp chí thiết bị giáo dục có mã số

chuẩn quốc tế ISSN.

HTTNV

Phó Hiệu 

trưởng (Hạng 

CDNN tương 

ứng: Hạng II 

và tương 

đương)
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